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TIÊU CHÍ 1. KẾT QUẢ THAM MƢU CÁC ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH 

STT Nội dung 
Số yêu 

cầu đạt 

Đánh giá 

(A
+
, A, B, 

C) 

Tài liệu kiểm chứng Ghi chú
 

1 Đề án     

1.1 

Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung 

tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh 

của Trung tâm theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017 

5 A
+
 

- Đề án số 33/ĐA-STP ngày 19/3/2020 của Sở Tư 

pháp về việc sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

- Văn bản số 814/STP-VP ngày 20/3/2020 của Sở Tư 

pháp về việc trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề 

án sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy của Trung tâm 

trợ giúp pháp lý Nhà nước 

- Văn bản số 1284/STP-VP ngày 27/4/2020 của Sở 

Tư pháp về việc giải trình ý kiến chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh về Đề án sắp xếp Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư pháp; 

- Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 

của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án 

kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư pháp; 

- Tờ trình số 61/TTr-TGPL ngày 12/6/2020 về phê 

duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai; 

- Đề án số 05/ĐA-TGPL ngày 12/6/2020 vị trí việc 
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làm của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

Đồng Nai; 

- Quyết định 121/QĐ-STP ngày 22/6/2020 về việc 

phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai; 

1.2 

Quyết định về việc sáp nhập các Chi nhánh của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc 

Sở Tư pháp 

5 A
+
 

- Công văn số 69/TGPL ngày 19/6/2020 về thực hiện 

sáp nhập các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp 

lý Nhà nước theo Quyết định số 1830/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; 

- Tờ trình số 80/TTr-STP ngày 22/6/2020 của Sở Tư 

pháp tỉnh Đồng Nai về việc sáp nhập các Chi nhánh 

của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

- Công văn số 2080/STP-VP ngày 17/7/2020 của Sở 

Tư pháp tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Quyết 

định số 2425/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc sáp nhập các Chi nhánh của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở 

Tư pháp 

- Công văn số 82/TGPL ngày 24/7/2020 về triển khai 

thực hiện Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 

24/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai;  

- Thông báo số 81/TB-TGPL ngày 24/7/2020 của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước về sáp nhập 

các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà 

nước; 

- Công văn số 89/TGPL ngày 27/7/2020 của Trung 

tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước về hỗ trợ đăng tải 

Thông báo số 81/TB-TGPL ngày 24/7/2020 của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai; 

- Phương án số 06/PA-TGPL ngày 28 tháng 7 năm 

2020 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước về 

việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của Trung tâm 

trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh của 

Trung tâm.  

- Các Quyết định bố trí phân công công tác đối với 
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viên chức (Quyết định số 23, 24, 25, 26/QĐ-TGPL 

ngày 28/7/2020 và Quyết định số 29, 30, 31, 32/QĐ-

TGPL ngày 06/8/2020 của Trung tâm trợ giúp pháp 

lý Nhà nước) 

- Thông báo số 123/TB-TGPL ngày 17/9/2020 của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước về điểm trợ 

giúp pháp lý tại các Chi nhánh của Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai.  

- Công văn số 129/TGPL ngày 29/9/2020 của Trung 

tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước về báo cáo kết quả 

thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

1.3 
Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 

do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
5 A

+
 

- Tờ trình số 176/TTr-STP ngày 16/12/2019 của Sở 

Tư pháp; 

- Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 

03/02/2020 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm 

pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; 

- Văn bản số 367/STP-XDPBPL ngày 12/2/2020 

triển khai Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND. 

- Tờ trình số 58/TTr-STP ngày 06/5/2020 của Sở Tư 

pháp; 

- Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 

về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; 

- Văn bản số 1618/STP-XDPBPL ngày 01/6/2020 

triển khai Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND. 

- Tờ trình số 113/TTr-STP ngày 12/10/2020 của Sở 

Tư pháp; 

- Quyết định số 49/2020/QĐ-UBND ngày 

06/11/2020 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm 

pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; 

- Văn bản số 3359/STP-XDPBPL ngày 12/11/2020 

triển khai Quyết định số 49/2020/QĐ-UBND. 

 

1.4 
Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL hết 

hệu lực năm 2019 
5 A

+
 

- Tờ trình số 07/TTr-STP ngày 10/01/2020 của Sở 

Tư pháp; 
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- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 

năm 2020 về việc công bố Danh mục 78 văn bản 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và 15 văn 

bản hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019. 

1.5 

Quyết định công bố danh sách tổ chức giám định 

tư pháp, người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

 

5 A
+
 

- Tờ trình số 19/TTR-STP ngày 12/02/2020 của Sở 

Tư pháp về việc trình Quyết định công bố danh sách 

người giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư 

pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 về 

việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, 

người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

- Văn bản số 4732/UBND-THNC ngày 24/4/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn đội ngũ 

giám định viên tư pháp. 

- Phối hợp với các sở, ngành trong công tác rà soát, 

thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư 

pháp (Văn bản số 3183/STP-HC&BTTP ngày 

26/10/2020, Văn bản số 2072/STP-HC&BTTP ngày 

16/7/2020, Văn bản số 1983/STP-HC&BTTP ngày 

07/7/2020, Văn bản số 1935/STP-HC&BTTP ngày 

02/7/2020, Văn bản số 1936/STP-HC&BTTP ngày 

02/7/2020, Văn bản số 1652/STP-HC&BTTP ngày 

03/06/2020, Văn bản số 438/STP-HC&BTTP ngày 

20/02/2020, Văn bản số 342/STP-HC&BTTP ngày 

10/02/2020). 

 

1.6 

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét 

duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công 

chứng trên địa bàn tỉnh 

5 A
+
 

- Tờ trình số 88/TTr-STP ngày 30/6/2020 về việc dự 

thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét 

duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công 

chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020  

của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí xét 

duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công 

chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Công văn số 2430/STP-HCBTTP ngày 20/8/2020 
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V/v triển khai Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 162/QĐ-STP ngày 04/9/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về thành lập Tổ xét duyệt hồ 

sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định cho phép thành 

lập 06 Văn phòng công chứng (Quyết định số 

4082/QĐ-UBND ngày 30/10/2020, Quyết định số 

4081/QĐ-UBND ngày 30/10/2020, Quyết định số 

3709/QĐ-UBND ngày 09/10/2020, Quyết định số 

3710/QĐ-UBND ngày 09/10/2020, Quyết định số 

3711/QĐ-UBND ngày 09/10/2020, Quyết định số 

3708/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh). 

2 Chƣơng trình     

2.1 Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 5 A
+
 

- Quyết định số Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 

07/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 

2020; 

- Tờ trình số 182/TTr-STP ngày 25/12/2019 của Sở 

Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác 

năm 2020, tại Hội nghị Sở Tư pháp đã triển khai 

Chương trình trọng công tác tư pháp năm 2020 đến 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh 

và thành phố Biên Hòa; 

- Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 18/3/2020 của Sở 

Tư pháp về việc thực hiện giao ban công tác Quý 

I/2020 theo chuyên đề “Công tác tổ chức bộ máy và 

cải cách hành chính ngành Tư pháp”, theo đó, Sở Tư 

pháp đã ban hành Báo cáo số 99/BC-STP ngày 

03/6/2020 về tình hình công tác tổ chức bộ máy và 

cải cách hành chính ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai. 

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, 

ngày 26/5/2020, Sở Tư pháp có Văn bản số 

1570/STP-VP yêu cầu UBND cấp huyện báo cáo kết 
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quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

 

- Báo cáo số 7440/BC-UBND ngày 30/6/2020 (Tờ 

trình số 77/TTr-STP ngày 18/6/2020 của Sở Tư 

pháp) về báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu 

năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2020. 

- Kế hoạch số 77/KH-STP về tổ chức Hội nghị giao 

ban công tác tư pháp Quý III/2020 với chuyên đề về 

“Công tác xử lý vi phạm hành chính” tại huyện Tân 

Phú, theo đó, ngày 09/11/2020, Sở Tư pháp có 

Thông báo kết luận số 188/TB-STP về kết luận hội 

nghị giao ban công tác tư pháp Quý III/2020 chuyên 

đề “Công tác xử lý vi phạm hành chính”. 

- Kế hoạch số 87/KH-STP ngày 13/11/2020 của Sở 

Tư pháp về việc kiểm tra tình hình triển khai và kết 

quả thực hiện Chương trình trọng tâm công tác tư 

pháp năm 2020. 

- Văn bản số 3307/STP-VP ngày 06/11/2020 của Sở 

Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 

năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

2.2 
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
5 A

+
 

- Công văn số 1527/STP-HC&BTTP ngày 25/5/2020 

trình dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Công văn số 938/STP-HC&BTTP ngày 30/3/2020 

về triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc 

gia về đấu giá tài sản. 

- Công văn số 2031/STP-HCBTTP ngày 10/7/2019 

triển khai Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 22/6/2020 

của Chủ tịch UBND về tăng cường công tác quản lý 
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nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

- Công văn số 2687/STP-HC&BTTP ngày 11/9/2020 

về rà soát Danh sách tổ chức đấu giá, chi nhánh tổ chức 

đấu giá tài sản. 

- Quyết định số 206/QĐ-TTR ngày 14/10/2020 về việc 

kiểm tra chuyên ngành đấu giá tài sản trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai năm 2020. 

3 Kế hoạch     

3.1 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng 

tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. 

5 A
+
 

- Tờ trình số 52/TTR-STP ngày 17/4/2020 của Sở Tư 

pháp về việc dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Kế hoạch số 5394/KH-UBND ngày 13/5/2020 về 

triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác 

cải cách tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

- Tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo 

công tác cải cách tư pháp hàng tháng, quý, 06 tháng, 

9 tháng. 

- Báo cáo số 296-BC/BCS ngày 29/6/2020 của Ban 

Cán sự đảng UBND tỉnh về sơ kết công tác cải cách 

tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, 

nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 

2020. 

- Tờ trình số 66/TTR-STP ngày 26/5/2020 về việc 

dự thảo Văn bản chỉ đạo thực hiện Báo cáo số 612-

BC/TU ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Công văn số 2138/STP-HCBTTP ngày 27/7/2020 

về việc góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết công tác cải 

cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2020. 

- Báo cáo số 224/BC-STP ngày 18/9/2020 về báo 

cáo công tác cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2020 

và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách tư 

pháp 3 tháng cuối năm 2020. 
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3.2 

Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, 

xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020 

5 A+ 

- Tờ trình số 180/TTr-STP ngày 20/12/2019 của Sở 

Tư pháp; 

 - Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 07 tháng 01 

năm 2020 thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử 

lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 16/01/2020 của Sở 

Tư pháp triển khai thực hiện công tác xây dựng, 

kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của Sở Tư pháp năm 2020. 

- Văn bản số 8887/UBND-THNC ngày 30/7/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao chất 

lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản, chính 

sách pháp luật. 

- Kế hoạch số 5753/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 

2020 thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành. 

- Báo cáo số  218/BC-STP ngày 10/9/2020 của Sở 

Tư pháp về báo cáo kiểm tra, rà soát văn bản pháp 

luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 

thôn.  

- Văn bản số 12419/UBND-KTN ngày 16/10/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh, rà soát, tham mưu, xử lý 

các văn bản thuộc lĩnh vực và phát triển nông thôn; 

- Văn bản số 3093/STP-XDPBPL ngày 19/10/2020 

của Sở Tư pháp báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị tập 

huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn bản năm 2020. 

- Văn bản số 420/STP-XDPBPL ngày 18/02/2020; 

- Báo cáo số 2355/BC-UBND ngày 09/3/2020 kết 

quả thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà 

soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Từ ngày 

01/01/2019 đến ngày 31/12/2019) 
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- Báo cáo số 3021/BC-UBND ngày 23 tháng 3 năm 

2020 của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo mâu thuẫn, 

chồng chéo giữa các Luật có ảnh hưởng đến hoạt 

động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp (VCCI); 

- Văn bản số 1139/STP-XDPBPL ngày 15/4/2020 về 

việc đôn đốc công tác tự kiểm tra, rà soát tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời các văn bản 

QPPL theo chuyên đề giá; 

- Văn bản số 1122/STP-XDPBPL ngày 13/4/2020 về 

việc hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hồ 

sơ ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật và Nghị 

quyết cá biệt 

- Văn bản số 3184/UBND-KTNS ngày 26 tháng 3 

năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả 

kiểm tra, rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật theo chuyên đề giá; 

- Văn bản số 4895/UBND-THNC ngày 29 tháng 4 

năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh  báo cáo Tổ 

Công tác của Thủ tướng Chính phủ thông tin, phản 

ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật; 

- Văn bản số 1557/STP-XDPBPL ngày 26 tháng 5 

năm 2020 của Sở Tư pháp báo cáo kết quả xử lý các 

văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ. 

3.3 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2020 5 A+ 

- Tờ trình số 177/TTr-STP ngày 19/12/2019 của Sở 

Tư pháp; 

- Kế hoạch số 15241/KH-UBND ngày 02/01/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ pháp lý doanh 

nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

- Tờ trình số 47/TTr-STP ngày 03/4/2020 của Sở Tư 

pháp; 

- Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 

ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2020-2024. 

 

3.4 Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 5 A+ - Kế   
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hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2020 

 

- Tờ trình số 183/TTr-STP ngày 26/12/2019 của Sở 

Tư pháp về việc trình dự thảo Kế hoach công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 

 - Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 14/01/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

- Tờ trình số 13/TTr-STP ngày 21/01/2020 của Sở 

Tư pháp về việc trình Kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh năm 2020. 

- Kế hoạch số 17/KH-HĐPH ngày 11/02/2020 về kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020. 

- Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 04/01/2020 của Sở 

Tư pháp về trình Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật 

được thông qua tại kỳ họp thứ VIII, Quốc hội khóa 

XIV. 

- Công văn số 699/UBND-NC ngày 22/01/2020 về 

việc tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua 

tại kỳ họp thứ VIII, Quốc hội khóa XIV. 

- Công văn số 734/STP-XDPBPL ngày 13/3/2020 

của Sở Tư pháp về việc trình dự thảo Kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. 

- Kế hoạch số 3006/KH-UBND ngày 23/3/2020 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 

2020. 

- Báo cáo số 12/BC-STP ngày 14/01/2020 về đánh 

giá việc quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp 

luật. 

- Công văn số 1158/UBND-NC ngày 12/02/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng, quản lý, khai 
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thác Tủ sách pháp luật theo quy định của Quyết định 

số 14/2019/QĐ-TTg. 

- Tờ trình số 18/TTr-STP ngày 12/02/2020 của Sở 

Tư pháp về việc ban hành văn bản hướng dẫn tăng 

cường tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về các 

vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 

- Công văn số 1932/UBND-NC ngày 28/02/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường tổ chức phổ 

biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội 

quan tâm. 

- Tờ trình số 26/TTR-STP ngày 25/02/2020 của Sở 

Tư pháp về việc ban hành Văn bản chỉ đạo thực hiện 

trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ 

hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”. 

- Công văn số 2228/UBND-THNC ngày 05/3/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc  thực hiện trong 

năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”. 

- Công văn số 753/STP-XDPBPL ngày 16/3/2020 

của Sở Tư pháp về việc thực hiện trong năm 2020 

Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ 

sở giai đoạn 2019-2020". 

- Tờ trình số 42/TTr-STP ngày 30/3/2020 của Sở Tư 

pháp về việc trình Công văn của Chủ tịch UBND 

tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020. 

- Công văn số 3871/UBND-THNC ngày 07/4/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020. 

- Tờ trình số 35/TTR-STP ngày 10/3/2020 của Sở Tư 

pháp về việc ban hành Quyết định công nhận và 

Quyết định miễn nhiễm báo cáo viên pháp luật cấp 
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tỉnh. 

- Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận báo cáo viên 

pháp luật cấp tỉnh. 

- Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc miễn nhiệm báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh. 

- Công văn số 917/STP-XDPBPL ngày 27/3/2020 

của Sở Tư pháp về việc triển khai Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

- Báo cáo số 112/BC-HĐPH ngày 25/6/2020 của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về 

kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 

tháng đầu năm 2020. 

- Thư mời số 52/TM-STP ngày 27/5/2020 của Sở Tư 

pháp về Hội nghị báo cáo viên pháp luật quý II/2020. 

- Công văn số 1721/STP-XDPB ngày 10/6/2020 của 

Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị 

tập huấn báo cáo viên pháp luật quý II/2020. 

- Thư mời số 115/TM-STP ngày 02/10/2020 của Sở 

Tư pháp về Hội nghị báo cáo viên pháp luật quý 

IV/2020. 

- Báo cáo số 252/BC-STP ngày 16/10/2020 của Sở 

Tư pháp về kết quả tập huấn báo cáo viên pháp luật 

quý IV và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám 

định tư pháp năm 2020. 

- Quyết định số 45/QĐ-STP ngày 17/3/2020 của Sở 

Tư pháp thành lập Ban biên soạn Tài liệu hỏi – đáp 

văn bản pháp luật. 

- Quyết định số 207/QĐ-STP ngày 14/10/2020 của 

Sở Tư pháp về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: In ấn tài liệu tuyên truyền Văn bản pháp 

luật mới cấp phát cho các Sở, ngành, cấp huyện. 

- Tờ trình số 86/TTR-STP ngày 29/6/2020 của Sở Tư 

pháp về việc ban hành Văn bản hướng dẫn hưởng 
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ứng Ngày Pháp luật năm 2020. 

- Công văn số 7908/UBND-THNC ngày 09/7/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hướng dẫn hưởng 

ứng Ngày Pháp luật năm 2020. 

- Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 29/7/2020 của Sở 

Tư pháp về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật năm 2020. 

- Công văn số 2346/STP-XDPBPL ngày 13/8/2020 

của Sở Tư pháp về việc phát động các doanh nghiệp 

tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020. 

- Quyết định số 185/QĐ-STP ngày 15/9/2020 của Sở 

Tư pháp về việc phê duyệt video tuyên truyền hưởng 

ứng Ngày pháp luật trên màn hình Led. 

- Công văn số 2730/STP-XDPBPL ngày 17/9/2020 

của Sở Tư pháp về việc phối hợp hỗ trợ tuyên 

truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020. 

3.5 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật năm 2020” 

 

5 A+ 

- Tờ trình số 31/TTr-STP ngày 02/3/2020 của Sở Tư 

pháp về việc trình dự thảo Kế hoạch của Chủ tịch 

UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật năm 2020”. 

- Kế hoạch số 2695/KH-UBND ngày 17/3/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. 

- Tờ trình số 45/TTr-STP ngày 31/3/2020 của Sở Tư 

pháp về việc trình dự thảo Thể lệ Cuộc thi và Quyết 

định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Cuộc 

thi. 

- Quyết định số 66/QĐ-BTCCT ngày 15/4/2020 của 

Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phân công nhiệm vụ thành 

viên Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật năm 2020”. 

- Thể lệ Cuộc thi số 67/TL-BTCCT ngày 15/5/2019 của 

Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Quyết định số 63/QĐ-BTCCT ngày 31/3/2020 của 

Ban Tổ chức Cuộc thi về việc thành lập Tổ Thư ký của 
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Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Quyết định số 64/QĐ-BTCCT ngày 31/3/2020 của 

Ban Tổ chức Cuộc thi về việc thành lập Tổ biên soạn 

câu hỏi – đáp án của Cuộc thi. 

- Công văn số 75/BTCCT ngày 04/5/2020 của Ban 

Tổ chức Cuộc thi về việc phát động tham gia Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. 

- Thông báo số 97/TB-BTCCT ngày 02/6/2020 về 

kết quả đợt 1 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật năm 2020”. 

- Thông báo số 113/TB-BTCCT ngày 02/7/2020 về 

kết quả đợt 2 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật năm 2020”. 

- Thông báo số 124/TB-BTCCT ngày 03/8/2020 về 

kết quả đợt 3 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật năm 2020”. 

- Thông báo số 141/TB-BTCCT ngày 01/9/2020 về 

kết quả đợt 4 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật năm 2020”. 

- Thông báo số 174/TB-BTCCT ngày 19/10 /2020 về 

kết quả đợt 5 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật năm 2020”. 

- Quyết định số 220/QĐ-BTCCT, ngày 27/10/2020 

về công nhận kết quả và giải thưởng Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. 

- Quyết định số 226/QĐ-BTCCT, ngày 04/11/2020 

về khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải Nhì, 

Ba và Khuyến khích của Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật năm 2020”. 

- Tờ trình số 142/TTR-STP ngày 27/10/2020 của Sở 

Tư pháp về việc trình dự thảo Kế hoạch tổng kết và 

trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 

năm 2020”. 

- Kế hoạch số 13152/KH-UBND ngày 30/10/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tổng kết và trao giải 
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Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. 

- Báo cáo số 287/BC-BTCCT ngày 11/11/2020 về 

kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 

2020”. 

3.6 
Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về 

Phòng, chống tham nhũng năm 2020 
5 A+ 

- Kế hoạch số 2045/KH-UBND ngày 02 tháng 3 

năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng năm 2020. 

 - Thể lệ số 72/TL-BTCHT ngày 21 tháng 4 năm 

2020 của Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng năm 2020. 

- Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 

thành lập Ban Tổ chức Hội thi. 

- Thư mời số 100/TT-STP ngày 10/9/2020 tham dự 

Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng năm 2020. 

- Báo cáo số 225/BC-STP ngày 21/9/2020 báo cáo 

kết quả Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng năm 2020. 

 

3.7 

Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật của Hội đồng phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

5 A
+
 

- Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 31/3/2020 của Hội 

đồng PHPBGDPL tỉnh về kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

- Thông báo số 88/TB-STP ngày 29/5/2020 của Sở Tư 

pháp về lịch kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm 

vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Báo cáo số 175/BC-STP ngày 29/7/2020 về kết quả 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Văn bản số 9963/UBND-THNC ngày 20/8/2020 về 

việc  nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và đánh 

giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Công văn số 2616/STP-XDPBPL ngày 04/9/2020 

hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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3.8 
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2020 
5 A+ 

- Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 14/01/2020 của 

UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2020. 

- Văn bản số 259/STP-TTR ngày 04/02/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội 

dung liên quan đến triển khai thực hiện Kế hoạch 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020. 

- Văn bản số 260/STP-TTR ngày 04/02/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện 

báo cáo số 340b/BC-BTP ngày 25/12/2019 của Bộ 

Tư pháp. 

- Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 14/02/2020 của Sở 

Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư 

pháp năm 2020. 

- Văn bản số 402/STP-TTR ngày 17/02/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 

597/VPCP-PL ngày 22/01/2020 của văn phòng 

Chính phủ và Quyết định số 76/QĐBTP ngày 

15/01/2020 của Bộ Tư pháp. 

- Văn bản số 749/STP-TTR ngày 16/3/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc triển khai Nghị định 

số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Tờ trình số 40/TTr-STP ngày 24/3/2020 của Sở Tư 

pháp về việc ban hành Báo cáo theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. 

- Văn bản số 970/STP-TTR ngày 31/3/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về thực hiện Công văn số 

924/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/3/2020 

của Bộ Tư pháp. 

- Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 31/3/2020 của Sở Tư 

pháp về việc ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện một 

số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ 

pháp luật. 
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- Văn bản số 1479/STP-TTR ngày 20/5/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 

1557/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 28/4/2020 

của Bộ Tư pháp. 

- Tờ trình số 68/TTr-STP ngày 28/5/2020 về việc 

ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2020. 

- Công văn số 6816/UBND-NC ngày 15/6/2020 của 

UBND tỉnh về việc V/v ban hành Hệ dữ liệu văn bản 

quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường. 

- Tờ trình số 73/TTr-STP ngày 05/6/2020 về việc 

ban hành Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải 

pháp nâng hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 6 

tháng 2020. 

- Báo cáo số 7414/BC-UBND ngày 29/6/2020 của 

UBND tỉnh Báo cáo Về thực hiện một số nhiệm vụ, 

giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng 

xếp hạng chỉ số B1 06 tháng năm 2020. 

- Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 13/8/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về Điều tra, khảo sát tình 

hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. 

- Tờ trình số 129/TTr-STP ngày 26/10/2020 của 

Giám đôc Sở Tư pháp về thành lập Đoàn kiểm tra 

liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra 

liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2020. 

- Báo cáo số 292/BC-STP ngày 13/10/2020 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về báo cáo kết quả điều tra, 

khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 
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bảo vệ môi trường. 

3.9 

Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2020 

 

5 A+ 

- Kế hoạch số 703/KH-UBND ngày 22/01/2020 của 

UBND tỉnh về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2020. 

- Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành về công tác thi hành pháp luật xử 

lý vi phạm hành chính; Ban hành Kế hoạch và lịch 

kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm 

hành chính đối với UBND thành phố Biên Hòa theo 

Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Báo cáo số 7657/BC-UBND ngày 06/6/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi hành pháp luật 

xử lý vi phạm hành chính 06 tháng năm 2020. 

- Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ; giao thông vận tải. 

- Kế hoạch số 12520/KH-UBND ngày 19/10/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch 

Triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ và tổ chức tập huấn nghiệp 

vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2020. 

 

3.10 
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
5 A

+ 

- Tờ trình số 11/TTR-STP ngày 14/01/2020 của giám 

đốc Sở Tư pháp trình ban hành Kế hoạch thực hiện 

công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

- Kế hoạch số 737/KH-UBND ngày 22/01/2020 của 

UBND tỉnh Đồng Nai Kế hoạch Thực hiện công tác 

pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

- Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 18/02/2020 của Sở 

Tư pháp thực hiện công tác pháp chế năm 2020. 

- Báo cáo số 7440/BC-UBND ngày 30/6/2020 của 

 



19 

 

 

UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả công tác tư pháp 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

- Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác 

pháp chế vào ngày 09/10/2020 cho mời 130 công 

chức, viên chức pháp chế các Sở, ban, ngành và 

Phòng Tư pháp cấp huyện (Thư mời số 115/TM-

STP ngày 02/10/2020 của Sở Tư pháp) và Hội nghị 

tập huấn về công tác bồi thường nhà nước và công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 

cho 290 công chức, viên chức pháp chế các sở, ban, 

ngành và Phòng Tư pháp cấp huyện (Thư mời số 

113/GM-STP ngày 02/10/2020 của Sở Tư pháp). 

- Văn bản số 249/BC-STP ngày 13/10/2020 về kết 

quả tổ chức Hội nghị tập huấn công tác BTNN và 

công tác TDTHPL trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 

2020. 

- Văn bản số 13722/UBND-THNC ngày 11/11/2020 

của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục củng cố, 

kiện toàn tổ chức và bố trí người làm công tác pháp chế 

(Tờ trình số 3225/TTr-STP ngày 29/10/2020 của Sở 

Tư pháp). 

- Sẽ thực hiện theo quy định việc báo cáo kết quả 

tình hình công tác pháp chế năm 2020 thể hiện trong 

báo cáo công tác tư pháp năm của địa phương theo 

quy định (Công văn số 3075/STP-TTr ngày 

16/10/2020 của Sở Tư pháp về việc đề nghị các Sở, 

ngành báo cáo công tác pháp chế). 

3.11 
Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
5 A

+ 

- Kế hoạch số 676/KH-UBND ngày 22/01/2020 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch Thực hiện công 

tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

- Công văn số 103/STP-TTR ngày 10/01/2020 của 

Sở Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020. 

- Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 24/02/2020 của Sở 
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Tư pháp về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 

bồi thường nhà nước năm 2020. 

- Tờ trình số 837/TTR-STP ngày 23/3/2020 của Sở 

Tư pháp về việc trình Dự thảo công văn chỉ đạo thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà 

nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Hội nghị tập huấn về công tác bồi thường nhà 

nước và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2020 cho 290 công chức, viên chức pháp 

chế các sở, ban, ngành và Phòng Tư pháp cấp huyện 

(Thư mời số 113/GM-STP ngày 02/10/2020 của Sở 

Tư pháp). 

- Kế hoạch số 8076/KH-UBND ngày 13/7/2020 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức tập huấn công tác 

bồi thường nhà nước và theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2020, theo đó ngày 09/10/2020, Sở 

Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác bồi 

thường nhà nước với  sự tham gia của 270 đại biểu là 

lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Long Khánh, 

thành phố Biên Hòa; công chức, viên chức các sở, 

ban, ngành; đại diện của các cơ quan ngành dọc như: 

Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, 

Cục thi hành án dân sự; công chức, viên chức các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo số 249/BC-STP ngày 02/10/2020 của Sở 

Tư pháp về kết quả tổ chức Hội nghị tập huấn công 

tác bồi thường nhà nước và công tác theo dõi thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. 

- Thực hiểm kiểm tra theo Kế hoạch số 49/KH-STP 

ngày 10/6/2020 về kiểm tra công tác bồi thường nhà 

nước năm 2020 tại UBND huyện Trảng Bom ngày 

20/10/2020, UBND huyện Nhơn Trạch vào ngày 

22/10/2020 và ban hành thông báo kết luận theo quy 

định  

- Thông báo số 165/TB-STP ngày 12/10/2020 của 
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Giám đốc Sở Tư pháp về lịch kiểm tra công tác đăng 

ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và bồi 

thường nhà nước năm 2020. 

3.12 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát 

lại 

5 A+ 

- Văn bản số 825/STP-HC&BTTP ngày 23/3/2020 

về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ 

- Văn bản số 1058/STP-HC&BTTP ngày 07/4/2020 

của Sở Tư pháp trình dự thảo Kế hoạch triển khai 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. 

- Kế hoạch số 4997/KH-UBND ngày 05/5/2020 V/v 

triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát lại. 

- Văn bản số 1405/STP-HC&BTTP ngày 13/5/2020 

về việc khảo sát, đánh giá nhu cầu thành lập Văn 

phòng thừa phát lại. 

- Báo cáo số 187/BC-STP ngày 10/8/2020 về tổ chức 

và hoạt động Thừa phát Lại. 

- Công văn số 3346/STP-HC&BTTP ngày 

11/11/2020 triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

 

3.13 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giám định tư pháp. 
5 A+ 

- Tờ trình số 137/TTr-STP ngày 15/10/2020 Về việc 

dự thảo Kế hoạch triển khai thi hànhLuật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. 

- Kế hoạch số 12799/KH-UBND ngày 26/10/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp. 

- Công văn số 3296/STP-HC&BTTP ngày 

05/11/2020 về việc cử nhân sự tham gia đoàn thanh 

tra công vụ trong thực hiện nhiệm vụ giám định tư 

pháp. 

 

3.14 
Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật lý lịch tư 

pháp 
5 A+ 

- Tờ trình số 93/TTr-STP ngày 14/7/2020 Về việc 

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư 
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pháp. 

- Kế hoạch số 8442/KH-UBND ngày 20/7/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổng kết 10 

năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp. 

- Tờ trình số 100/TTr-STP ngày 10/8/2020 Về việc 

dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý 

lịch tư pháp. 

- Báo cáo số 9807/BC-UBND ngày 17/8/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổng kết 10 

năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp. 

- Công văn số 3283/STP-HC&BTTP ngày 

04/11/2020 về việc hướng dẫn khên thưởng tổng kết 

10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp. 

3.15 
Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Công 

chứng năm 2014 
5 A+ 

- Tờ trình số 89/TTr-STP ngày 02/7/2020 về việc dự 

thảo Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hànhLuật Công 

chứng năm 2014. 

- Kế hoạch số 8368/KH-UBND ngày 17/7/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về tổng kết 05 năm thi hành 

Luật Công chứng năm 2014. 

- Báo cáo số 10389/BC-UBND ngày 28/8/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về tổng kết 05 năm 

thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản số 2170/STP-HCBTTP ngày 29/7/2020 V/v 

hướng dẫn khen thưởng tổng kết 05 năm thi hành Luật 

Công chứng năm 2014. 

- Tờ trình số 114/TTr-STP ngày 21/9/2020 về việc đề 

nghị khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong 05 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014. 

 

3.16 

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp 

pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài 

chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 

5 A+ 

- Công văn số 183/STP-TGPL ngày 17/01/2020 của 

Sở Tư pháp về góp ý dự thảo kế hoạch triển khai 

thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có 

khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Kế hoạch số 2163/KH-UBND ngày 04/3/2020 về 
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việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 

cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020; 

- Công văn số 183/STP-TGPL ngày 17/01/2020 của 

Sở Tư pháp về góp ý dự thảo kế hoạch triển khai 

thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có 

khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Tờ trình số 22/TTr-TGPL ngày 14/02/2020 của Sở 

Tư pháp về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

chính sách TGPL cho người kuyết tật có khó khăn về 

tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Ban hành Văn bản số 31/TGPL ngày 13/4/2020 về 

việc góp ý hồ sơ Đề án trợ giúp người khuyết tật giai 

đoạn 2021-2030;  

- Công văn số 1369/STP-XDPBPL ngày 08/5/2020 

của Sở Tư pháp về góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện 

Kế hoạch số 329-KH/TU ngày 25/02/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 

đến năm 2030; 

- Báo cáo số 23/BC-TGPL ngày 09/6/2020 kết quả 

thực hiện công tác người khuyết tật 06 tháng đầu 

năm 2020; 

- Ban hành Văn bản số 2951/STP-HCBTTP ngày 

07/10/2020 về việc góp ý dự thảo Kế hoạch năm 

2021 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp 

lý cho người khuyết tật; 

- Kế hoạch số 08/KH-TGPL ngày 02/10/2020 về tập 

huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 

có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

năm 2020; 

- Ban hành Thư mời số 132/TM-TGPL ngày 

02/10/2020 về tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho 

người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa 
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bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. 

Tổng điểm Tiêu chí 1 24A+ Điểm quy đổi  20 điểm  

TIÊU CHÍ 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƢỢC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ 

S

T

T 

Tên phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc 

Đánh giá 

Lý do đánh giá mức A
+ Ghi 

chú 

Những nội dung thực hiện 

chƣa tốt 

Mức độ 

đánh giá  

(A
+
, A, B, 

C) 

Điểm 

01 Văn phòng Sở  A
+ 

3 

Tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

giao. Một số mặt công tác có bước chuyển biến tích 

cực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ 

quan như: 

1. Tham mưu chặt chẽ, đúng quy định chuyển biến 

tích cực trong công tác tổ chức: xây dựng và triển 

khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng, chuyển 

đổi vị trí công tác. Đặc biệt, tiếp tục tiến hành sắp 

xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Quyết định số 

4657/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn 

tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp theo Nghị quyết số 

18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, như: 

- Ban hành Quyết định số 10/QĐ-STP ngày 

14/01/2020 về cơ cấu tổ chức, biên chế và nhiệm vụ 

của các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở 

Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

168/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về việc giao quyền 

tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Tư pháp và triển khai nội dung Quyết 
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định đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Ban hành Đề án số 33/ĐA-STP ngày  19/3/2020 về 

sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước, các Chi nhánh của Trung tâm 

theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và phối hợp Sở 

Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1830/QĐ-UBND ngày 05/6/2020. Trên cơ sở 

đó, ngày 08/6/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản 

1687/STP-VP chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định này; 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

2425/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 về việc sáp nhập 

các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà 

nước trực thuộc Sở Tư pháp. Ngày 17/7/2020 có 

Công văn số 2080/STP-VP chỉ đạo Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà nước triển khai thực hiện có hiệu 

quả Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sáp nhập các Chi 

nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước trực 

thuộc Sở Tư pháp. 

- Quyết định 121/QĐ-STP ngày 22/6/2020 về việc 

phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai; 

- Ngày 15/5/2020, Sở Tư pháp có Tờ trình số 62/TTr-

STP trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 

chủ trương điều chỉnh phương án chuyển đổi Phòng 

Công chứng thành Văn phòng công chứng trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiếp tục có Văn bản phối hợp 

Sở Nội vụ tham mưu Ban Cán sự UBND tỉnh trình 

Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương điều 

chỉnh phương án chuyển đổi Phòng Công chứng sang 

Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(Văn bản số 1986/STP-VP ngày 07/7/2020 của Sở Tư 
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pháp về việc đề nghị thẩm định, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh phương án 

chuyển đổi Phòng Công chứng; Văn bản số 

2717/STP-VP ngày 15/9/2020 về việc báo cáo bổ 

sung một số nội dung về phương án điều chỉnh lộ 

trình chuyển đổi phòng công chứng). 

- Phối hợp thực hiện tuyển dụng viên chức tại Phòng 

Công chứng số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý theo 

quy định. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp cử hơn 80 lượt 

công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn; phối hợp Sở Nội vụ, Trường Chính 

trị tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 98 công chức 

tư pháp – hộ tịch cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

cho khoảng 1.600 lượt công chức pháp chế, công 

chức các sở, ngành, phòng tư pháp, công chức tư 

pháp – hộ tịch cấp xã. 

- Tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo  

cấp Sở, cấp phòng theo quy định. Nhất là quy trình bổ 

nhiệm 01 Phó Giám đốc và quyết định kéo dài thời 

gian bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc. 

2. Tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức giao ban hàng tuần, 

ngày sinh hoạt pháp luật hàng tháng (vào ngày 3 hàng 

tháng), ..., nhất là, tổ chức giao ban công tác tư pháp 

quý I và lồng ghép giao ban chuyên đề về “Công tác 

tổ chức bộ máy và cải cách hành chính ngành Tư 

pháp”, theo đó, tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Báo 

cáo số 99/BC-STP ngày 03/6/2020 về tình hình công 

tác tổ chức bộ máy và cải cách hành chính ngành Tư 

pháp tỉnh Đồng Nai; Hội nghị giao ban công tác tư 

pháp Quý III/2020 với chuyên đề về “Công tác xử lý 

vi phạm hành chính” tại huyện Tân Phú, qua đó nắm 

bắt tình hình thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ thực 

tiễn trong việc thực hiện, trao đổi kinh nghiệm, nâng 
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cao nghiệp vụ, kịp thời chỉ đạo thực hiện, nhằm phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

3. Tham mưu triển khai, đẩy mạnh ứng dụng phần 

mềm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác 

tư pháp, ứng dụng chữ ký số, chứng thư số. Đặc biệt, 

tham mưu tổ chức thực hiện phần mềm quản lý văn 

bản Voffice mới. 

4. Ngay từ đầu năm 2020, tham mưu lãnh đạo sở ban 

hành các kế hoạch về công tác tổ chức, đào tạo, bồi 

dưỡng; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành 

chính, kiểm soát thủ tục hành chính; dân vận chính 

quyền, dân chủ cơ sở; văn thư lưu trữ; kiểm tra kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ;... Tham 

mưu lãnh đạo Sở đẩy mạnh thực hiện công tác thông 

tin báo cáo, các thông tin thường xuyên được cập 

nhật qua báo cáo công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và 

năm, 05 năm, 10 năm được đầy đủ hơn, việc trao đổi 

thông tin kịp thời và góp phần từng bước hoàn thiện 

và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho hoạt động 

lãnh đạo, chỉ đạo của ngành. Nội dung báo cáo đầy 

đủ, khái quát và đánh giá được kết quả, nêu được 

những hạn chế, yếu kém, phương thức gửi nhận báo 

cáo linh hoạt hơn khi áp dụng công nghệ thông tin, 

thời gian thực hiện gửi, nhận báo cáo được đảm bảo. 

5. Tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác Thi đua 

– Khen thưởng qua các đợt phát động phong trào thi 

đua, phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, đột 

xuất góp phần tạo hoạt động sôi nổi, động lực phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Để 

có cơ sở thực hiện, tham mưu lãnh đạo Sở ban hành 

nhiều kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng năm 

2020 đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Tham 

mưu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tư pháp 



28 

 

 

họp, thống nhất đề xuất khen thưởng cho 13 tập thể, 

33 cá nhân tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư 

pháp lần thứ IV giai đoạn 2020 – 2025; 02 tập thể, 07 

cá nhân tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai 

lần thứ VI; 01 tập thể, 02 cá nhân tại Đại hội thi đua 

yêu nước ngành Tư pháp Việt Nam lần thứ V giai 

đoạn 2015 – 2020. Ngoài ra, tham mưu Hội đồng Thi 

đua – Khen thưởng Sở Tư pháp họp, thống nhất đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng cho 18 cá 

nhân, 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong năm 2020, 

Sở Tư pháp được vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ 

tướng Chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp, 

của UBND tỉnh Đồng Nai. 

6. Tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành 

chính, ứng dụng một cửa liên thông hiện đại trong 

kiểm soát hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; 

tham mưu, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 

công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của SởTư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 599/QĐ-UBND 

ngày 26/2/2020; Quyết định số 3411/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh). Theo đó, 

triển khai Quyết định trên đến các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc Sở và UBND cấp huyện. 

Tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp đề xuất rút ngắn thời 

gian giải quyết 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ngành Tư pháp theo Quyết định 

559/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, theo đó, Sở Tư pháp vinh dự được Chủ 

tịch UBND tỉnh biểu dương đã thực hiện kiến nghị, 

đề xuất hiệu quả, đảm bảo yêu cầu về rà soát, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính và vượt chỉ tiêu được 

giao theo Kế hoạch số 735/KH-UBND ngày 

22/01/2020 của UBND tỉnh. 
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7. Tích cực tổ chức và tham gia các phong trào, các 

hoạt động của cơ quan, của các đoàn thể tổ chức. 

Tham mưu thực hiện các đợt hoạt động từ thiện xã 

hội với tổng giá trị 156.570.000 đồng. 

8. Phối hợp tổ chức thành công cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” thu hút gần 

747.000 lượt thi. Qua cuộc thi, ngày 27/10/2020, Ban 

Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-

BTCCT công nhận kết quả và giải thưởng cho 30 tập 

thể và 55 cá nhân đạt giải cao của Cuộc thi và Quyết 

định số 226/QĐ-BTCCT ngày 04/11/2020 khen 

thưởng cho 25 tập thể và 50 cá nhân đạt giải Nhì, Ba 

và Khuyến khích của các đợt thi. Hội thi tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 với 

sự tham gia của 11 đội thi đến từ các huyện, thành 

phố Long Khánh và Biên Hòa; quy tụ hơn 200 cán 

bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa. Qua đó, 

ban tổ chức đã khen thưởng cho 11 tập thể và 04 cá 

nhân xuất sắc. 

9. Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch Covid. Thực hiện chủ 

trương giãn cách xã hội, tham mưu lãnh đạo Sở ban 

hành kế hoạch và tổ chức làm việc để phòng, chống 

dịch Covid-19 hiệu quả; Kế hoạch tổ chức thực hiện 

phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc của 

Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng kế 

hoạch kịch bản tăng trưởng năm 2020 của ngành Tư 

pháp nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện trong các 

tình huống cụ thể. 

02 
Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 
 A

+ 
3 

Tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

giao. Một số mặt công tác có bước chuyển biến tích 

cực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ 

quan như: 

1. Trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 
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thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  

- Chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành các Quyết định bãi bỏ các văn bản 

không còn phù hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành để phù hợp theo quy định pháp luật. 

 Sau khi Ủy ban nhân dân ban hành, đã triển khai 

thực hiện kịp thời, đầy đủ. 

- Chủ động tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng các kế 

hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây 

dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, hỗ trợ 

pháp lý doanh nghiệp theo yêu cầu đảm bảo đúng, 

đầy đủ nội dung, trước hạn và không bị trễ hạn. Đặc 

biệt chủ động tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành và triển khai tổ chức kịp thồi Kế 

hoạch kiểm tra, rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực nông 

nghiệp và PTNT.  

- Chủ động tham mưu lãnh đạo Sở trình Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành các Văn bản chỉ đạo, đôn đốc 

các sở, ban, ngành trong việc kiểm tra, xử lý văn bản 

không phù hợp theo quy định. 

- Chủ động, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

các chuyên đề về công tác kiểm tra xử lý, văn bản. 

- Chủ động cập nhật kịp thời các văn bản QPPL lên 

hệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

- Chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Kế 

hoạch bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ năm 2019;  

- Chủ động, kịp thời phối hợp với các phòng chuyên 

môn và tương đương thuộc Sở tham mưu Lãnh đạo sở 

trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định quy phạm 

pháp luật. 

- Phối hợp kịp thời và hiệu quả trong việc hướng dẫn, 

góp ý, thẩm định văn bản QPPL của các sở ban ngành 

trước khi trình UBND tỉnh. Kịp thời có những ý kiến 

xác đáng đối với nội dung Nghị quyết, Quyết định. 

- Chủ động tham mưu Lãnh đạo trong việc hướng dẫn 
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nghiệp vụ công tác cho các địa phương, đôn đốc, 

hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành 

Nghị quyết quy phạm pháp luật, Nghị quyết cá biệt. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trong việc thẩm định góp ý 

các hồ sơ quy hoạch và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 

2. Trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  

- Việc giúp Lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh các 

nội dung về phổ biến, giáo dục pháp luật đều đảm bảo 

đúng, đủ nội dung và trước hạn, đúng hạn, không có 

nội dung bị trễ hạn. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch và tổ chức thành công Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” thu hút 

hơn gần 747.000 lượt thi, tạo sức lan tỏa rộng lớn 

trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là tại 

các đơn vị, trường học. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch và tổ chức thành công Hội thi 

Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 

2020. Hội thi quy tụ 11 đội thi đến từ 11 đơn vị cấp 

huyện, thực sự đã trở thành 01 ngày hội để các đội thi 

thể hiện kiến thức, quan điểm và hành động trong 

công tác phòng, chống tham nhũng, truyền tải nhiều 

thông điệp ý nghĩa. Hội thi thực sự là một điểm sáng 

của tỉnh Đồng Nai trong công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thể hiện 

sự chủ động của Đồng Nai, thực hiện trước khi Bộ Tư 

pháp tổ chức trên toàn quốc. 

03 
Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp 

Đã cập nhật hầu hết thông tin lý 

lịch tư pháp vào Hệ thống quản 

lý lý lịch tư pháp dùng chung, 

tuy nhiên việc xử lý thông tin lý 

lịch tư pháp chưa triệt để do số 

lượng án tích ngày càng tăng 

trong khi nguồn nhân lực còn 

A
+ 

3 

Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác tư pháp 

năm 2020, Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp đã 

kịp thời, chủ động tham mưu lãnh đạo Sở trong công 

tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hành chính và bổ 

trợ tư pháp. Trong năm 2020, Phòng đã hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ đề ra theo đúng tiến độ và đạt hiệu 

quả cao. Cụ thể như sau: 
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hạn chế. 1. Trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, 

nuôi con nuôi, lý lịch tƣ pháp 

- Công tác hộ tịch, quốc tịch: Tham mưu UBND tỉnh 

văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 

16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

quốc tịch Việt Nam; Quyết định thành lập Tổ Công 

tác liên ngành thực hiện Tiểu Đề án 2 về việc giải 

quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và 

giấy tờ tùy thân cho người di cư tự do từ Campuchia 

trở về và tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Tiểu Đề 

án 2.  

Phối hợp Trường chính trị tổ chức tập huấn, hướng 

dẫn nghiệp vụ chuyên sâu hộ tịch cho 98 công chức 

tư pháp hộ tịch cấp xã. 

Thực hiện ký kết Quy chế số 01/QCPH-STP-BHXH 

ngày 05/6/2020 giữa Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội 

tỉnh về việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính 

đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Công tác chứng thực: Ban hành văn bản triển khai 

thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Công tác nuôi con nuôi: Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 

ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

- Công tác lý lịch tư pháp: Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch và Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành 

Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 

01/01/2020 đến nay, cấp 15.783 Phiếu lý lịch tư pháp, 

đã vào sổ tiếp nhận và cập nhật vào Hệ thống thông tin 
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lý lịch tư pháp 14.215 thông tin; tổng số bản lý lịch tư 

pháp đã lập 9827 thông tin; cung cấp thông tin cho 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp 

khác 2.305. 

2. Trong lĩnh vực bổ trợ tƣ pháp 

- Công tác cải cách tư pháp: Tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5394/KH-UBND 

ngày 13/5/2020 về triển khai thực hiện Chương trình 

trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

- Về công chứng: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 

ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị 

thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. Tham mưu UBND tỉnh quyết định cho 

phép thành lập mới 14 Văn phòng công chứng. Đồng 

thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch và Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật 

Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh. 

Ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn, 

triển khai các quy định pháp luật về công chứng và 

Thông tư số 07/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đăng 

ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất cho các tổ chức hành nghề công chứng và công 

chứng viên trên địa bàn tỉnh.  

- Về luật sư: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo 

số 5393/BC-UBND ngày 13/5/2020 về tổng kết 10 

năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư, Báo 

cáo kết quả thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg 

ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập 

kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”. Phối hợp 

với Đoàn Luật sư và các sở, ngành liên quan trong 

công tác thẩm định Đề án Đại hội bất thường và 
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Phương án nhân sự để bầu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư 

nhiệm kỳ 2019-2024. 

- Giám định tư pháp: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 12799/KH-UBND ngày 

26/10/2020 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giám định tư pháp, văn bản chỉ 

đạo các sở, ngành kiện toàn đội ngũ giám định viên tư 

pháp, Báo cáo tình hình công tác giám định tư pháp 

trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ban hành kế hoạch và tổ 

chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

về giám định tư pháp năm 2020 cho đội ngũ giám 

định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ 

việc và công chức, viên chức theo dõi, quản lý lĩnh 

vực giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với các sở, ngành trong công tác thẩm định 

hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm 16 giám 

định viên trong các lĩnh vực. Đồng thời, tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 765/QĐ-UBND  

ngày 13/3/2020 công bố Danh sách người giám định 

tư pháp, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. 

- Về thừa phát lại: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 4997/KH-UBND ngày 05/5/2020 triển 

khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động 

của Thừa phát lại. Ban hành Văn bản triển khai 

Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ.  

- Lĩnh vực đấu giá tài sản: Tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 

22/6/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo 

tình hình thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường 
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năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, 

định hướng đến năm 2020”. 

Bên cạnh đó, việc giải quyết các thủ tục hành chính 

cho người dân luôn được Phòng quan tâm, hồ sơ được 

giải quyết đúng hạn và trước hạn. Công tác tổng hợp 

thống kê báo cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng 

thời gian quy định. 

04 Thanh tra Sở  A
+ 

3 

Tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

giao. Một số mặt công tác có bước chuyển biến tích 

cực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ 

quan như: 

1. Trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính  

- Thực hiện tốt việc tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 14/01/2020 về 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 và Kế 

hoạch số 703/KH-UBND ngày 22/01/2020 về thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2020; triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 

theo kế hoạch. 

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

quản lý công tác bồi thường nhà nước năm 2020; Kế 

hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2020; 

triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Hệ dữ liệu 

văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Tham 

mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện 

một số nhiệm vụ, giải pháp nâng hạng chỉ số chi phí 

tuân thủ pháp luật. 

- Thường xuyên, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ xử lý 

vi phạm hành chính cho các Sở, ban, ngành, UBND 

cấp huyện (UBND huyện Tân Phú; Sở Công Thương; 

Sở Xây dựng; Công an huyện Trảng Bom, Thống 

Nhất; UBND thành phố Biên Hòa; UBND huyện 
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Nhơn Trạch;....). 

- Kịp thời nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để giúp 

lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh xử lý các vụ việc 

phức tạp, kéo dài như: Dự án Cảng Hàng Không quốc 

tế Long Thành; rà soát nội dung liên quan đến việc xử 

phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh và 

người có thẩm quyền xử phạt thuộc các sở, ngành, địa 

phương thực hiện và kiến nghị cơ quan, người có 

thẩm quyền xử lý các quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính không phù hợp quy định pháp luật. 

- Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác tư pháp 

năm 2020, tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp đã tổ chức 

thành công giao ban công tác tư pháp quý III tại 

huyện Tân Phú với chuyên đề về “Công tác xử lý vi 

phạm hành chính” tại huyện Tân Phú, qua đó kịp thời 

nắm bắt tình hình thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ 

thực tiễn trong việc thực hiện và triển khai thi hành 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; trao đổi kinh nghiệm, 

nâng cao nghiệp vụ trong việc áp dụng Luật Xử lý vi 

phạm hành chính tại địa phương. 

- Thực hiện tốt việc tham mưu thực hiện chế độ báo 

cáo định kỳ, đột xuất về công tác xử lý vi phạm hành 

chính, theo dõi thi hành pháp luật; công tác bồi 

thường nhà nước, công tác pháp chế. Bên cạnh đó, 

tham mưu xử lý các vụ việc khó khăn, vướng mắc, 

phức tạp trong việc áp dụng pháp luật về đất đai, môi 

trường, xây dựng, đầu tư, xử lý vi phạm hành chính 

theo quy định. 

2. Trong công tác thanh tra, kiểm tra  

- Xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai thực hiện 

có hiệu quả kế hoạch đề ra. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp ban hành Thông 

báo số 244/TB-STP ngày 16/12/2019 về Lịch tiếp 

công dân định kỳ năm 2020 của Lãnh đạo Sở Tư 

pháp. 
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- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch số 

18/KH-STP ngày 14/02/2020 của Sở Tư pháp ban 

hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2020. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp đã ban hành Kế 

hoạch số 17/KH-STP ngày 15/02/2020 về công tác 

phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình 

hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2020. 

- Tham mưu Chánh Thanh tra Sở Tư pháp ban hành 

Kế hoạch số 91/KH-TTr ngày 04/12/2019 về thanh 

tra năm 2020 và được Giám đốc Sở Tư pháp phê 

duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-STP ngày 

13/12/2019. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như việc tư 

vấn, góp ý, hướng dẫn áp dụng pháp luật và công tác 

khác do lãnh đạo Sở giao. 

- Kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra trong tình hình dịch bệnh Covid – 19. 

- Tiến hành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực 

luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, chứng thực với 

tinh thần quyết tâm, quyết liệt chấn chỉnh hoạt động. 

Qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành 05 Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính (đối với 04 tổ chức và 01 cá 

nhân), với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 

27.000.000 đồng. 

- Giải quyết, xử lý 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị. 

- Trong công tác tiếp công dân đã chủ động tìm hiểu 

các quy định pháp luật có liên quan giải thích cho 

công dân hiểu, kết quả 100% được xử lý theo quy 

định của pháp luật; đồng thời, nhập vào Phần mềm 

Quản lý khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ 

theo quy định. 

- Công tác phòng chống tham nhũng luôn được quan 

tâm triển khai thực hiện, kết quả, trong  năm 2020, 
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không có tình trạng nhũng nhiễu, tham ô, hối lộ xảy 

ra trong ngành Tư pháp. 

05 
Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước 
 A+ 3 

- Tham mưu đầy đủ, kịp thời trong việc xây dựng kế 

hoạch, triển khai Đề án, Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Tư pháp; UBND tỉnh. 

- Thực hiện tốt chương trình công tác trợ giúp pháp lý 

năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng 

tiến độ và chất lượng; 

- Triển khai các giải pháp phòng chống dich covid-19 

có hiệu quả. 

- Phối hợp xây dựng Đề án kiện toàn, tinh gọn tổ 

chức bộ máy của Trung tâm Trợ giúp pháp lý và đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 

1830/QĐ-UBND ngày 05/6/2020. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 2425/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 về việc sáp 

nhập các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý 

Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp. 

- Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành từng 

bước được củng cố và quan tâm, công tác phối hợp 

liên ngành thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động 

tố tụng được chú trọng, có bước chuyển biến tích cực, 

số vụ việc trợ giúp pháp lý (tham gia tố tụng) tăng 

cao. 

- Thực hiện tốt chương trình công tác trợ giúp pháp lý 

năm 2020, công tác phối hợp trong thực hiện trợ giúp 

pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiếu số, 

người khuyết tật, người nhiễm HIV theo đúng kế 

hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; 

- Từ ngày 01/01/2020 đến 30/10/2020, Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước thực hiện 07 Hội nghị tập 

huấn; 33 buổi trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở; tư vấn, 

giải đáp thắc mắc 281 trường hợp. 

- Số vụ việc trợ giúp pháp lý thụ lý mới năm 2020 

tăng so với cùng kỳ năm 2019, tăng 139% (Năm 
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2019: 205 vụ; năm 2020: 284 vụ), tăng 79 vụ. 

-  Số vụ việc trợ giúp pháp lý hoàn thành năm 2020 

tăng so với cùng kỳ năm 2019, tăng 118% (Năm 

2019: 142 vụ; năm 2020: 235 vụ), tăng 93 vụ. 

  - So với chỉ tiêu vụ việc hoàn thành từ ngày 

01/11/2019 - 30/10/2020: 16/16 trợ giúp viên hoàn 

thành đạt chỉ tiêu 100%. Trong đó: 09/16 Trợ giúp 

viên pháp lý đạt chỉ tiêu loại khá (đạt 56%). 

- Trong năm 2020 đã tiến hành đánh giá được 232 vụ 

việc hoàn thành (đạt chất lượng tốt: 231 vụ; đạt chất 

lượng khá: 01 vụ). 

- Cập nhật chính xác, đầy đủ và đúng quy định 284 vụ 

việc tham gia tố tụng lên hệ thống quản lý vụ việc 

TGPL thụ lý trong kỳ báo cáo. 

06 Phòng  Công chứng số 4  A+ 3 

Tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ 

quan như: 

- Triển khai chỉ thị chủ trương, chính sách của đảng, 

pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của 

cấp trên  

- Niêm yết công khai, đầy đủ bộ thủ tục hành chính. 

- Thiết kế phiếu hướng dẫn hồ sơ công chứng, xử lý 

kịp thời, không để người dân chờ đợi, không gây 

phiền hà cho người dân, các hồ sơ đều được giải 

quyết trong giờ, trong ngày làm việc, 100% hồ sơ 

đúng hạn. 

- Không có trường hợp nào bị khiếu nại, tố cáo, vi 

phạm pháp luật. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch covid-19. 

-  Tình hình dịch covid-19 đã gây ảnh hưởng đến tình 

hình hoạt động của phòng. Tuy nhiên, với sự  nổ lực 

cố gắng, tinh thần quyết tâm, trong năm 2020 (tính từ 

tháng 01/2020 đến hết tháng 10/2020), Phòng Công 

chứng số 4,  đã giải quyết được 8.408 yêu cầu công 
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chứng hợp đồng giao dịch, bản sao là 10.351 trường 

hợp,  chứng nhận chữ ký là 1.221 trường hợp  tổng số 

thu năm 2020 là 5.890.826.000 đồng,  vượt 47% so 

với chỉ tiêu được giao từ đầu năm (4 tỷ). 

07 Phòng Công chứng số 1 

Tình hình dịch covid-19 đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến tình hình 

hoạt động của phòng, trong năm 

2020 (từ ngày 01/01/2020 đến 

ngày 31/10/2020), tổng số tiền 

thu phí thu được là 

3.410.724.000 đồng, đạt 89,7% 

so với chỉ tiêu được giao, dự 

kiến đến hết ngày 31/12/2020, 

Phòng Công chứng số 1 đạt chỉ 

tiêu được giao từ đầu năm 2020 

(3,8 tỷ). 

A 2 

  

08 Phòng Công chứng số 3 

- Tình hình dịch covid-19, thực 

hiện chủ trương giãn cách xã hội 

đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

tình hình hoạt động của phòng. 

Tổng số tiền phí thu được trong 

năm 2020 là 2.284.093.000 

đồng, đạt 103,8% so với chỉ tiêu 

đã đề ra trong năm 2020 

(2.200.000.000 đồng). Tuy 

nhiên, số Hợp đồng, giao dịch 

và phí thu được năm 2020 còn 

thấp so với cùng kỳ năm 2019. 

A 
 

2 

  

09 
Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản 

-  Tình hình dịch covid-19 đã 

ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt 

động của Trung tâm. Trong năm 

2020 (từ ngày 01/01/2020 đến 

ngày 31/10/2020), số thu thu lao 

dịch vụ đấu giá tài sản là   

476.413.106 đồng, tăng 51% so 

A 2 
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với với cùng kỳ năm 2019 

(315.219.952 đồng), dự kiến thu 

thù lao cả năm 2020 đạt chỉ tiêu 

được giao đầu năm (600 triệu 

đồng). 

- Thu nhập tăng thêm ngoài 

khoản lương chính cho viên 

chức chưa cao. 

Tổng điểm Tiêu chí 2  40 điểm  Điểm quy đổi  35.56 điểm  

TIÊU CHÍ 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC NỘI BỘ 

STT Nội dung 

Đánh giá 

Lý do đánh giá mức A
+ 

Ghi chú Mức độ đánh giá 

(A
+
, A, B, C) 

Điểm 

1 Quản lý tài chính, tài sản A
+ 

3 

- Thực hiện báo cáo quyết toán đúng hạn, đầy đủ; sử dụng kinh 

phí theo tiêu chuẩn, định mức quy định; thực hiện phân bổ kinh 

phí tự chủ theo đúng quy định tại Quyết định số 575/QĐ-STC 

ngày 09/12/2019; 

-  Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 

số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP; 

- Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động quản lý, sử dụng 

kinh phí, tài sản (Quy chế chi tiêu nội bộ số 41/QĐ-STP ngày 

05/3/2020); 

- Thực hiện công khai dự toán, báo cáo quyết toán, sử dụng kinh 

phí theo tiêu chuẩn, định mức quy định; 

- Công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu, chi hàng 

quý. 

 

2 

Phổ biến, tuyên truyền 

pháp luật và tham mưu xây 

dựng văn bản QPPL 

A
+ 

3 

- Phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trong việc tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật ( Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 

14/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch số  13/KH-STP ngày 
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07/2/2020 của Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2020).  

Tiến hành biên soạn, in ấn và phát hành 17.000 cuốn Tài liệu hỏi 

– đáp các văn bản pháp luật mới năm 2020. Biên tập, in ấn, phát 

hành 3.300 poster tuyên truyền về phòng, chống ma túy năm 

2020, 600 poster và 15.500 Tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống 

tội phạm xâm hại trẻ em. Tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên 

pháp luật quý II, IV với hơn 400 người tham dự. 

Đặc biệt, tham mưu tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật năm 2020” và tổ chức thành công Cuộc thi, thu hút 

97.482 thí sinh với 746.815 lượt thi, tạo sức lan tỏa rộng lớn 

trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và  Hội thi tìm hiểu pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 với sự tham gia của 

11 đội thi đến từ các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa; 

quy tụ hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa. Qua cuộc thi 

góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các 

chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước đến với mọi người dân; 

- Ngoài ra, thực hiện tốt sinh hoạt Ngày pháp luật hàng tháng, 

việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí 

Minh và công tác xây dựng pháp luật. Nhất là, tổ chức thành 

công Cuộc thi viết tìm hiểu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Kế hoạch số 88-KH/ĐUSTP ngày 

27/4/2020 của Đảng ủy Sở Tư pháp). 

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật luôn được quan tâm thực hiện nghiêm 

túc, đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản. Các văn bản quy 

phạm pháp luật được ban hành đảm bảo tính thống nhất, hợp 

hiến, hợp pháp, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực 

tiễn tại địa phương. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp 

đã phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh thông qua 17 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 49 Quyết 

định quy phạm pháp luật (trong đó, gồm 04 Quyết định do Sở Tư 
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pháp trực tiếp tham mưu), thực hiện góp ý 585 dự thảo văn bản 

(gồm văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật 

khác), thẩm định 85 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực 

hiện kiểm tra 50 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban 

hành, qua kiểm tra phát hiện 03 văn bản có sai sót về kỹ thuật 

trình bày, nội dung, đã kịp thời phối hợp với cơ quan soạn thảo 

kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời. Kiểm tra theo 

thẩm quyền 14 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 

cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra phát hiện 02 văn bản có sai sót 

về hình thức trình bày, Sở Tư pháp đã thông báo, đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện xử lý kịp thời. Tăng cường phối hợp các Sở, ban, 

ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ban hành Quyết 

định về việc công bố Danh mục 93 văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực (trong đó 78 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 15 văn bản 

hết hiệu lực một phần) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019 

3 
Lập và thực hiện kế hoạch, 

quản lý đầu tư 
A+

 
3 

- Phối hợp kịp thời, đầy đủ trong công tác lập và thực hiện kế 

hoạch, quản lý đầu tư. 

 

4 Giải quyết khiếu nại, tố cáo A
+ 

3 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai thực hiện có hiệu quả 

kế hoạch đề ra. 

-  Trong năm 2020, Sở Tư pháp  tiếp nhận và xử lý 83 đơn (gồm: 

31 đơn khiếu nại, 27 đơn tố cáo, 25 đơn có nội dung khác). 

- Trong công tác tiếp công dân đã chủ động tìm hiểu các quy định 

pháp luật có liên quan giải thích cho công dân hiểu, kết quả 100% 

được xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, nhập vào 

Phần mềm Quản lý khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ 

theo quy định. 

 

5 Phòng, chống tham nhũng A
+ 

3 

- Công tác phòng chống tham nhũng luôn được quan tâm thực 

hiện, Sở Tư pháp ban hành các kế hoạch và triển khai đến các 

phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị trực thuộc Sở; 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa 

(Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 13/02/2020 của Sở Tư pháp về 

công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình 

hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2020;  Quyết định 

số 67/QĐ-STP ngày 06/04/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp ban 
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hành Quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết 

kiệm). 

- Thông qua việc triển khai, tuyên truyền ý thức phòng, chống 

tham nhũng của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động 

được nâng cao; không có tình trạng nhũng nhiễu, tham ô, hối lộ 

xảy ra trong ngành Tư pháp. 

6 Tổng hợp, báo cáo A
+ 

3 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất cho Bộ 

Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đặc biệt, tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh thực hiện báo cáo về công tác tư pháp; công tác cải 

cách tư pháp; công tác hộ tịch, quốc tịch; công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản 

pháp luật, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, công tác 

theo dõi thi hành pháp luật,... 

- Theo dõi, tổng hợp thông tin kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo, điều hành trong công tác tư pháp. 

 

7 
Quản lý công chức, viên 

chức 
A

+ 
3 

Thực hiện nghiêm, chặt chẽ quy định về quản lý công chức, viên 

chức:  

- Ban hành Quyết định số 148/QĐ-STP ngày 13/8/2020 về việc 

ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

cấp trưởng, cấp phó trưởng phòng các phòng chuyên môn và 

tương đương trực thuộc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. 

- Thực hiện kiện toàn lãnh đạo cấp phòng: Bổ nhiệm Chánh Văn 

phòng Sở; điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Sở. 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm 01 Phó Giám 

đốc, kéo dài thời gian bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc. 

- Ban hành kế hoạch và thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức, viên chức. 

- Ban hành kế hoạch và tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

tập huấn công chức, viên chức: trong năm 2020, Sở Tư pháp đã 

cử hơn 80 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng; phối hợp Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ cho 98 công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã; Sở Tư 

pháp quan tâm, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với đội ngũ 
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công chức, viên chức ngành Tư pháp Đồng Nai và công chức, 

cán bộ pháp chế các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

tỉnh. Kết quả, trong năm 2020, đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

cho khoảng 1.600 lượt người. 

- Thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức theo quy 

định. 

8 

Quản lý tổ chức – biên chế 

(vị trí việc làm) và quản lý 

hội 

A
 

2 

- 100% công chức của Sở Tư pháp được bố trí, sử dụng phù hợp 

với yêu cầu vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch 

công chức theo quy định của pháp luật và Quyết định số 

3317/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng 

lực vị trí việc làm của Sở Tư pháp; Đề án số 68/ĐA-STP ngày 

20/8/2019 của Sở Tư pháp về  vị trí việc làm của Sở Tư pháp; 

Quyết định số 10/QĐ-STP ngày 14/01/2020 về cơ cấu tổ chức, 

biên chế và nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và tương đương 

thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai. 

Sở Tư pháp đã bố trí 54/55 viên chức (đạt tỷ lệ 98,18) đúng vị trí 

việc làm đã được phê duyệt. Có 01 trường hợp viên chức tại 

Phòng Công chứng số 1 có văn bằng chuyên môn không đúng 

theo vị trí việc làm (Báo cáo số 234/BC-STP ngày 29/9/2020), 

hiện Phòng Công chứng số 1 đã ban hành Quyết định thu hồi 

quyết định tuyển dụng (Quyết định số 163/QĐ-PCC1 ngày 

31/10/2020) 

- Công tác quản lý hội cũng được quan tâm thực hiện có hiệu quả. 

 

9 Quản lý văn thư lưu trữ A
+ 

3 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ quy định về văn thư lưu trữ (Ban 

hành Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 06/2/2020 về việc triển khai 

công tác văn thư, lưu trữ; Quyết định số 158/QĐ-STP ngày 

28/8/2020 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở 

Tư pháp tỉnh Đồng Nai). 

- Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản trên hệ thống văn 

bản điện tử. 

- Áp dụng chữ ký số, chứng thư số đối với văn bản có tính chất 

đơn giản và đối với việc xin giấy phép xuất bản bộ tài liệu hỏi 

đáp pháp luật. 

- Triển khai áp dụng phần mềm Vioffice trong quản lý, xử lý, 
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điều hành công việc (Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 26/5/2020). 

10 Thi đua khen thưởng A
+ 

3 

-  Triển khai thực hiện tốt công tác Thi đua – Khen thưởng qua 

các đợt phát động phong trào thi đua, phát động phong trào thi 

đua theo chuyên đề, đột xuất góp phần tạo hoạt động sôi nổi, 

động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Để có cơ sở thực hiện, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều kế hoạch 

về công tác thi đua khen thưởng năm 2020 đề ra những nhiệm vụ, 

giải pháp cụ thể. 

- Tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến của Sở Tư 

pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ IV giai đoạn 2020-2025. 

 

11 
Ứng dụng khoa học công 

nghệ, công nghệ thông tin 
A

+ 
3 

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng các Phần mềm 

chuyên ngành, Phần mềm Một cửa liên thông hiện đại (Egov) 

trong việc theo dõi quá trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và 

trả kết quả hồ sơ. Tính từ 01/01/2020 đến ngay 10/11/2020, tiếp 

nhận và xử lý 17.539 hồ sơ thủ tục hành chính (trong đó có 1.466 

hồ sơ năm 2019 chuyển sang), 100% hồ sơ đều được thực hiện 

trên phần mềm một cửa hiện đại Egov, giải quyết đúng hạn và 

trước hạn đạt tỉ lệ 98%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%. 

- 100% công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin trong 

xử lý, giải quyết, theo dõi, quản lý công việc được giao. 

 

12 

Công tác dân vận chính 

quyền và thực hiện quy chế 

dân chủ cơ sở 

A
+ 

3 

- Thực hiện xuất sắc mô hình dân vận khéo và thực hiện tốt quy 

chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, ngay từ đầu năm đã 

ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền và 

quy chế dân chủ cơ sở; 

- Tổ chức thành công Cuộc thi viết tìm hiểu và học tập tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; 

- Tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 

năm 2020” và tổ chức thành công Cuộc thi, thu hút 97.482 thí 

sinh với 746.815 lượt thi và  Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng năm 2020 với sự tham gia của 11 đội thi đến 

từ các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa; quy tụ hơn 

200 cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa. Qua cuộc thi góp phần 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ 

trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước 
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đến với mọi người dân; 

- Công chức, viên chức luôn được phát huy tính dân chủ, tham 

gia đóng góp ý kiến vào mọi hoạt động của cơ quan, tham gia 

đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tư pháp, được tiếp cận 

thông tin về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, 

thi đua khen thưởng, … 

- Tổ chức giao ban hàng tuần, hàng quý, ngày sinh hoạt pháp luật 

hàng tháng (vào ngày 3 hàng tháng), ... qua đó, nắm bắt khó 

khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo thực hiện, nhằm phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, hướng về cơ sở với tổng 

số tiền hơn 156 triệu đồng. 

13 
Hoạt động của tổ chức 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
A

+ 
3 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi đoàn: 

- Hưởng ứng tích cực các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày 

thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), ngày 23/7/2020 Chi 

đoàn Sở Tư pháp phối hợp Chi đoàn Báo Đồng Nai tổ chức thăm 

hỏi và trao 05 suất quà cho các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, 

gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với tổng trị giá 6.500.000 

đồng. 

- Thực hiện kiện toàn Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp. 

- Thực hiện sự phân công của Đoàn khối các cơ quan tỉnh,  Chi 

đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thi Tuổi trẻ Đồng Nai chung tay 

cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh 

Đồng Nai năm 2020. Qua đó, Chi đoàn Sở Tư pháp đã đoạt giải 

Nhất hội thi. 

- Tham gia đóng góp hoạt động thăm tặng quà Trung thu năm 

2020 cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Thạnh, 

huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng Cụm Thi đua số 2 với tổng số 

tiền 500.000 đồng nhân dịp tết trung thu; Hỗ trợ quà tết cho 

người nghèo năm 2020: 1.200.000 đồng; Ủng hộ mua máy Lọc 

nước tại Miền Tây: 1000.000 đồng; phối hợp cùng Công đoàn Sở 

Tư pháp ủng hộ Quỹ vì người nghèo: 1.300.000 đồng và ủng hộ 

đồng bào miền trung bị thiên tai, lũ lụt: 15.500.000 đồng. 

- Tham gia Hội trại truyền thống 89 năm thành lập Đoàn và tuyên 
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dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và các hoạt động 

khác do Cụm thi đua phát động. 

14 
Hoạt động của tổ chức 

Công đoàn 
A

+
 3 

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã lãnh đạo, vận 

động đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ 

vững đoàn kết nội bộ, chủ động và phối hợp chặt chẽ trong công 

tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Ban hành Kế hoạch số 04/KH-CĐCSSTP ngày 28/02/2020 và 

triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng: ngày quốc tế phụ 

nữ; ngày quốc tế thiếu nhi; ngày phụ nữ việt nam,... 

- Phối hợp Ban Giám đốc tổ chức thành công Hội nghị công 

chức, viên chức và tổ chức ký kết giao ước thi đua. 

- Nhằm hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Đồng Nai nói không với tiêu cực” của Công đoàn 

Viên chức tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Ban Chấp hành Công 

đoàn đã ký giao ước trong việc thực hiện Cuộc vận động công 

chức, viên chức Sở Tư pháp “nói không với tiêu cực”. 

- Hưởng ứng Hội thi tìm hiểu cuộc vận động xây dựng người cán 

bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, 

sáng tạo và đặt giải 3. 

- Tích cực tham gia các đợt hiến máu nhân đạo do công đoàn viên 

chức tỉnh phát động.  

-  Thực hiện các đợt hoạt động từ thiện xã hội như: ủng hộ phòng, 

chống dịch Covid-19;  ủng hộ đồng bào bị thiên tai do hạn hán, 

xâm ngập mặn, hoạt động ATM gạo, lũ lụt miền trung,... với tổng 

số tiền 156.570.000 đồng. 

 

15 
Hoạt động của tổ chức 

Đảng 
A

+ 
3 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - - Tổ chức thành công  Đại hội 

Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy Sở 

quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Việc phổ biến, triển 

khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp và các 

văn bản pháp luật của Nhà nước luôn được Đảng ủy chỉ đạo, triển 

khai kịp thời đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động. 

-  Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu và học tập tư tưởng, đạo đức, 
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TIÊU CHÍ 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Điểm chỉ số cải cách hành chính   97.1 

Điểm trừ   2.9 

Tổng điểm Tiêu chí 4  Điểm quy đổi 25% 24.275 
 

 

Tiêu chí 5  K  LU T K  CƢƠNG HÀNH CHÍNH 

STT Nội dung 
Đánh giá Văn bản căn cứ 

Ghi chú 
Điểm cộng Điểm trừ  

1 Văn bản phê bình, nhắc nhở 0 0 

    Trường hợp Văn bản số 998/UBND-HCC ngày 

07/2/2020 của Chỉ tịch UBND tỉnh về việc góp ý 

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và 

chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia. Sở 

Tư pháp có ý kiến như sau: 

    - Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 

14721/UBND-HCC về việc góp ý Hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin 

theo cơ chế một cửa quốc gia. Tuy nhiên, Sở Tư 

pháp không nhận được yêu cầu phối hợp của Sở 

Tài chính. Đến ngày 10/02/2020, Sở Tài chính có 

Văn bản số 500/STC-VP đề nghị góp ý đối với đề 

nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ 

thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia và ngày 

13/02/2020, Sở Tư pháp có văn bản góp ý số 

377/STP-VP gửi Sở Tài chính tổng hợp. 

    Do đó, nội dung này, đề nghị không trừ điểm đối 

 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Qua cuộc thi,  khen thưởng 

cho 03 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng viên 

trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

Tổng điểm tiêu chí 3: 15  Điểm quy đổi  14.67 điểm  
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với Sở Tư pháp. 

2 Văn bản biểu dương 5 0 

   Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải 

cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 

chính, Sở Tư pháp đề xuất rút ngắn thời gian giải 

quyết 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ngành Tư pháp theo Quyết định 

559/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

    Sở Tư pháp vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh 

biểu dương đã thực hiện kiến nghị, đề xuất hiệu 

quả, đảm bảo yêu cầu về rà soát, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính và vượt chỉ tiêu được giao theo Kế 

hoạch số 735/KH-UBND ngày 22/01/2020 của 

UBND tỉnh (Văn bản số 11808/UBND-HCC ngày 

05/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực 

hiện nhiệm vụ rà soát, đề xuất đơn giản hóa quy 

định, thủ tục hành chính) 

 

3 Kỷ luật  0 công chức 0 0   

Tổng điểm tiêu chí 3  tối đa 20 5 Tổng điểm quy đổi tiêu chí 3  05 điểm  

Tổng điểm đánh giá (Tiêu chí 1 + Tiêu chí 2 + Tiêu chí 3 + Tiêu chí 4 + Tiêu chí 5): 99.505 điểm 

Tự phân loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

  

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Võ Thị Xuân Đào 
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